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Câu 1: Từ nửa sau thế kỷ XIX, các nước Đông Dương trở thành thuộc địa của

A. thực dân Anh.
B. thực dân Pháp.

C. thực dân Hà Lan.
D. thực dân Tây Ban Nha.

Câu 2: Năm 1893 gắn với sự kiện gì ở nước Lào?

A. Kết thúc vai trò của giai cấp phong kiến.

B. Quốc gia này thực sự biến thành thuộc địa của Pháp.

C. Các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc.

D. Nhân dân Lào  liên minh chặt chẽ với nhân dân Việt Nam chống Pháp xâm lược.

Câu 3: Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa ở Lào chống thực dân Pháp từ 1901 - 1937 là ai ?

A. Com - ma - đam
B. A - cha Xoa

C. Pha - ca -  đuốc
D. Ong Kẹo, Com - ma - đam.

Câu 4: Sự kiện nào là lý do chủ yếu thúc đẩy các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi vào những năm 70, 80 của thế kỷ XIX?

A. Nhân dân châu phi biết sử dụng đồ sắt.

B. Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân bùng nổ.

C. Kênh đào Xuy - ê hoàn thành.

D. Chính quyền nhiều quốc gia châu Phi suy yếu.

Câu 5: Kết quả của cao trào cách mạng 1905 -1908 ở Ấn Độ là buộc thực dân Anh phải

A. nới lỏng ách cai trị ở Ấn Độ.
B. trả tự do cho B.G. Ti - lắc.

C. thu hồi đạo luật chia cắt Ben - gan.
D. tuyên bố trao trả độc lập cho Ấn Độ.
Câu 6: Bản tuyên ngôn độc lập của nước Mĩ năm 1776 đã đề cập tới những vấn đề quan trọng nào?

A. Các quyền con người và quyền công dân.
B. Các quyền dân tộc cơ bản.
C. Quyền tư hữu.
D. Quyền tự do cá nhân.
Câu 7: Từ sự bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918), bài học nào là quan trọng nhất được rút ra để ngăn chặn một cuộc chiến tranh?

A. Kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

B. Có đường lối chiến lược chiến thuật đúng đắn.

C. Đoàn kết nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới.

D. Biết kiềm chế chế, giải quyết các vấn đề bằng biện pháp hòa bình.

Câu 8: Chính sách đối ngoại chủ yếu của Nhật Bản cuối thế kỷ XIX là

A. hữu nghị và hợp tác
B. xâm lược và bành trướng.

C. thân thiện và hòa bình.
D. đối đầu và chiến tranh

Câu 9: Nguyên nhân khiến Xiêm không  trở thành thuộc địa của các nước đế quốc phương Tây là?

A. Sự phân chia khu vực ảnh hưởng giữa Anh, Pháp để tránh cuộc chiến tranh với nhau tại Xiêm.

B. Hậu quả của các hiệp ước bất bình đẳng mà xiêm phải ký với các nước đế quốc.

C. Xiêm tiến hành cải cách và có chính sách ngoại giao mềm dẻo, khôn khéo.

D. Xiêm là một quốc gia có tiềm lực mạnh, giàu tài nguyên thiên nhiên.

Câu 10: Kết quả lớn nhất của khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc (1851 -1864) là

A. mở rộng căn cứ ra khắp cả nước.

B. xóa bỏ sự tồn tại của chế độ phong kiến

C. buộc các nước đế quốc phải thu hẹp vùng chiếm đóng

D. xây dựng được chính quyền trung ương ở Thiên kinh (Nam Kinh)

Câu 11: Cuối thế kỷ XVIII xã hội Pháp chia thành 3 đẳng cấp, đó là những đẳng cấp nào?

A. Quí tộc, bình dân, địa chủ.
B. Tăng lữ, quí tôc, tư sản.
C. Tăng lữ, quí tộc và đẳng cấp thứ ba.
D. Tăng lữ, địa chủ, tư sản.
Câu 12: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến phong trào Nghĩa Hòa đoàn (1899 -1901) ở Trung Quốc thất bại là do

A. bị liên quân 8 nước đế quốc đàn áp.

B. không nhận được sự ủng hộ của nhân dân

C. thiếu sự lãnh đạo thống nhất, thiếu vũ khí.

D. triều đình Mãn Thanh thỏa hiệp với các nước đế quốc.

Câu 13: Đầu thế kỷ XIX, Trung Quốc là  nước

A. phong kiến độc lập.
B. thuộc địa, nửa phong kiến.

C. phong kiến quân phiệt.
D. nửa thuộc địa, nửa phong kiến.

Câu 14: Tổ chức Đồng minh hội đã lãnh đạo phong trào cách mạng Trung Quốc đi theo con đường

A. đấu tranh ôn hòa.
B. dân chủ tư sản.
C. đấu tranh bạo lực.
D. cách mạng vô sản.

Câu 15: Chính sách cai trị chủ yếu của thực dân Anh ở Ấn Độ là

A. câu kết với phong kiến
B. loại bỏ các thế lực chống đối

C. chia để trị, chia rẽ dân tộc, tôn giáo.
D. dung dưỡng giai cấp tư sản Ấn.

Câu 16: Thành phần chủ yếu tham gia khởi nghĩa Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII là ai?
A. Địa chủ.
B. Thương nhân.
C. Nông dân.
D. Thợ thủ công.

Câu 17: Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, dấu hiệu nào chứng tỏ quan hệ quốc tế giữa các nước đế quốc ở châu Âu ngày càng căng thẳng?

A. Sự tập trung lực lượng ở biên giới của nhau.

B. Sự hình thành các khối, các liên minh kinh tế.

C. Sự hình thành các khối, các liên minh quân sự.

D. Sự hình thành các khối, các liên minh chính trị.

Câu 18: Từ cuộc Duy tân Minh Trị (1868) ở Nhật Bản, Việt Nam có thể rút ra bài học nào để vận dụng  trong công  cuộc đổi mới đất nước hiện nay ?

A. Xóa bỏ hoàn toàn cái cũ, tiếp nhận cái tiến bộ, thành tựu của thế giới.

B. Thay đổi cái cũ, học hỏi cái tiến bộ phù hợp với điều kiện của đất nước.

C. Dựa vào sức mạnh toàn dân để tiến hành công cuộc đổi mới đất nước.

D. Kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên.

Câu 19: Mục đích của Mĩ khi đề xướng học thuyết “Châu Mĩ của người Châu Mĩ” ở thế kỷ XIX là

A. mượn danh nghĩa đoàn kết biến Mĩ Latinh thành “sân sau” của mình.

B. giúp đỡ nhân dân các nước Mĩ Latinh.

C. vì quyền lợi của mọi công dân Mĩ Latinh.

D. bảo vệ độc lập, chủ quyền cho các nước Mĩ Latinh.

Câu 20: Từ nửa sau thế kỷ XIX, những quốc gia nào ở Đông Nam Á đã bị thực dân Anh xâm chiếm ?

A. Philippin, Bru-nây, Xin - ga- po.
B. Xiêm (Thái Lan), In- đô- nê- xi - a

C. Việt Nam, Lào, Campuchia.
D. Mã - Lai, Miến Điện ( Mianma).

Câu 21: Triều đại nào tạo nên bộ mặt mới, phát triển nước Xiêm theo hướng tư bản chủ nghĩa  ?

A. Ra - ma II.
B. Ra - ma V.
C. Ra - ma IV.
D. Ra - ma III.

Câu 22: Cuộc khởi nghĩa nào là biểu tượng về liên minh chiến đấu của nhân dân Việt Nam - Campuchia trong đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược cuối thế kỷ XIX?

A. Khởi nghĩa của Pu - côm - bô (1866 -1867).

B. Khởi nghĩa của Hoàng thân Si - vô - tha ( 1861 -1892).

C. Khởi nghĩa của Pha - ca - đuốc ( 1901 -1903).

D. Khởi nghĩa của A - cha Xoa ( 1863 -1866).

Câu 23: Phương pháp đấu tranh chủ yếu của Đảng Quốc đại trong 20 năm đầu (1885 -1905) là

A. tuyên truyền vận động nhân dân gia nhập Đảng.

B. hợp tác với chính phủ thực dân để đàn áp quần chúng.

C. bạo động lật đổ chính phủ thực dân Anh ở Ấn Độ.

D. ôn hòa, đòi chính phủ thực dân tiến hành cải cách.

Câu 24: Cho đến giữa thế kỷ XIX, Nhật Bản được coi là một quốc gia

A. phong kiến quân phiệt.
B. tư bản chủ nghĩa.

C. phong kiến trì trệ.
D. công nghiệp phát triển.

Câu 25: Trước thế kỷ XIX, khu vực Mĩ Latinh là thuộc địa của nước nào trong số các nước dưới đây?

A. Tây Ba Nha, Bồ Đào Nha.
B. Anh, Pháp.

C. Đức, Tây Ba Nha.
D. Nhật Bản, Mĩ.

Câu 26: Nhật Bản chuyển sang  giai đoạn đế quốc chủ nghĩa vào thời gian nào?

A. Giữa thế kỷ XIX

B. Cuối thế kỷ XIX

C. Đầu thế kỷ XIX

D. Những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Câu 27: Những mâu thuẫn chủ yếu nảy sinh trước cuộc cách mạng tư sản Anh nửa sau thế kỷ XVII là

A. mâu thuẫn giữa nông dân với quí tộc mới.

B. mâu thuẫn giữa quí tộc địa chủ với tư sản.

C. mâu thuẫn giữa quí tộc mới, giai cấp tư sản với chế độ quân chủ.

D. mâu thuẫn giữa nông dân với quí tộc, địa chủ.

Câu 28: Từ đầu thế kỷ XIX cho đến trước năm 1868, tầng lớp nào trong xã hội Nhật đã dần tư sản hóa ?

A. Samurai.
B. Ca - tai - a - ma Xen.

C. Đaimyô.
D. Quí tộc mới.

Câu 29: Ở Đàng Trong, trong các thế kỷ XVI - XVIII đã hình thành  nên trung tâm  buôn  bán lớn tại
A. Hội An.
B. Phú Xuân.
C. Quảng Nam.
D. Phú Yên.
Câu 30: Trong thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh, hiện trạng Nho giáo là
A. phát triển.
B. mất vị trí độc tôn.
C. hưng khởi.
D. dung hòa.

Câu 31: Mục đích chính những cải cách của Thiên hoàng Minh Trị (1868) là đưa Nhật Bản

A. thoát khỏi tình trạng một nước phong kiến lạc hậu.

B. trở thành một cường quốc ở Châu Á.

C. thoát khỏi bị lệ thuộc vào phương Tây.

D. phát triển mạnh như các nước phương Tây.

Câu 32: Vị vua nào của nhà Nguyễn tiến hành cải cách hành chính trong thời gian 1831 -1832?

A. Gia Long .
B. Minh Mạng.
C. Thiệu Trị.
D. Tự Đức
Câu 33: Giữa thế kỷ XIX, mâu thuẫn  sâu sắc nhất tồn tại trong xã hội Ấn Độ là giữa

A. nhân dân Ấn Độ và thực dân Anh.
B. nông dân với phong kiến.

C. nhân dân Ấn Độ với thực dân phương Tây.
D. công nhân với tư sản.

Câu 34: Để đưa đất nước thoát khỏi cơn hiểm nghèo việc đầu tiên mà những người phái Giacobanh giải quyết là gì?

A. Kiên quyết trừng trị bạn nội phản.
B. Ban hành bản hiến pháp mới.

C. Kiên quyết chống ngoại xâm.
D. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Câu 35: Thành quả lớn nhất của Cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc là

A. thành lập nhà nước Trung Hoa Dân quốc

B. đem lại ruộng đất cho nông dân nghèo

C. buộc các nước đế quốc phải xóa bỏ hiệp ước bất bình đẳng đã ký

D. công nhận quyền bình đẳng và tự do cho mọi công dân

Câu 36: Hai nước ở Châu Phi giữ được nền độc lập trước sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là 
A. Xu - đăng và Ăng - gô - la.
B. An - giê - ri và Tuy - ni - di.

C. Ê - ti - ô - pi - a và Li - bê -  ri - a
D. Ê - ti - ô - p i- a và Ai cập.

Câu 37: Một trong những lý do nào dưới đây khiến Mĩ giữ thái độ “trung lập” trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) ?

A. Mĩ sợ quân Đức tấn công.

B. Mĩ không muốn “hy sinh” một cách vô ích.

C. Mĩ chưa đủ tiềm lực mọi mặt để tham gia chiến tranh.

D. Mĩ muốn lợi dụng chiến tranh để buôn bán vũ khí kiếm lời.

Câu 38: Nội dung chính của điều ước Tân Sửu (1901) triều đình Mãn Thanh ký với các nước đế quốc là

A. nhà Thanh cắt đất cho các nước đế quốc mở rộng vùng tô giới.

B. nhà Thanh trả tiền bồi thường chiến tranh, Bắc Kinh bị chiếm đóng.

C. trả lại quyền lợi cho nhà Thanh, các nước đế quốc chiếm Bắc Kinh.

D. mở cửa tự do cho người nước ngoài vào.

Câu 39: Nhà Lê sơ bị suy yếu  bắt đầu từ thời gian nào?

A. Giữa thế kỷ XVI
B. Đầu thế kỷ XVI.
C. Cuối thế kỷ XV
D. Giữa thế kỷ XV.
Câu 40: Mục đích chính của cuộc vận động Duy Tân năm Mậu Tuất (1898) ở Trung Quốc là

A. khẳng định vai trò của tầng lớp quan lại, sĩ phu tiến bộ.

B. đưa Trung Quốc phát triển thành một cường quốc ở châu Á.

C. thực hiện những cải cách tiến bộ để cải thiện đời sống nhân dân.

D. đưa Trung Quốc phát triển, thoát khỏi tình trạng bị các nước đế quốc xâu xé.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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	D
	A
	D

	36
	C
	A
	D
	C
	A
	D
	B
	A

	37
	D
	C
	C
	C
	D
	D
	B
	B

	38
	B
	B
	D
	D
	A
	A
	A
	D

	39
	B
	B
	C
	B
	B
	C
	A
	A

	40
	D
	D
	A
	A
	D
	A
	D
	C
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